
     Nhất định hãy tháo pin tiểu, pin sạc và cho vào thùng thu gom chuyên dụng.  

 Điện thoại di động 
Smart-phone  
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 Những đồ cho vào thùng thu gom 
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Những thứ dễ nhầm lẫn 

 Những đồ buộc lại bằng dây rồi đem vứt 

 Những đồ cho vào thùng thu gom 

 Đồ tái sử dụng Thu gom   Tháng 1 lần 

Đồ kim loại  
Chủ yếu là các đồ làm từ kim loại. Ví dụ như: 
Đồ dùng nấu nướng như chảo rán, các loại nồi, ấm đun nước 　 
Bếp ga mini, bếp ga, Bếp IH, máy đun nước nóng chạy bằng ga đặt ở bếp  
Khung phơi quần áo, móc treo quần áo bằng kim loại, hộp đựng quần áo, Hòm đựng 
quần áo bằng kim loại  
Xe đạp, xe 1 bánh, xe 3 bánh  

 Những đồ điện gia dụng làm chủ yếu bằng kim loại. Ví dụ như: 
Sưởi dạng quạt (thổi hơi nóng), máy sưởi dầu, máy sưởi ở kotatsu 
Ấm đun nước điện, lò vi sóng, lò nướng bánh mỳ, nồi cơm điện 

 Tấm dùng cho bếp nướng điện, máy làm bánh, máy giã bánh dày (mochi) 

 Những đồ quá to, không cho vừa thùng thu gom thì hãy để sang bên cạnh thùng. 
Đối với sưởi dạng quạt (thổi hơi nóng) hoặc máy sưởi, nhất định phải lấy hết dầu hỏa ra rồi mới vứt. 
Khi bếp hay nồi bị bẩn thì hãy lau sạch ở một mức nhất định.  
Hãy chia ra loại có gắn dây điện và không có gắn dây rồi cho vào thùng thu gom.  

 
Các đồ điện gia dụng cỡ nhỏ có nhiều sản phẩm chứa thành phần kim 
loại hiếm mang giá trị cao, nên những loại này cần được tái sử dụng và 
thực hiện theo Luật tái sử dụng đồ điện gia dụng cỡ nhỏ ban hành năm 
2013. 

Các loại đồng hồ Máy điện thoại 
 Máy fax 

Các loại điều 
khiển từ xa  

Máy tính để bàn  Máy thu video deck 
Đầu đĩa DVD 

Máy chơi 
game tại nhà 

Máy ảnh kĩ thuật số Máy quay phim  Các loại dây nối 
thiết bị 

Cho vào trong chai 
nhựa PET rồi đóng 
nắp thật chặt.  

Dầu ăn thải ra  

○Dầu ăn, dầu vừng (Chỉ giới hạn trong 
các loại dầu ăn thực vật) 

○Bóng đèn huỳnh quang 
dạng tròn  

Đèn huỳnh quang, bóng đèn tròn các loại 

○Bóng đèn sợt đốt  
○Bóng huỳnh quang dạng tuýp 

○Tắc te  

・Kể cả khi bị vỡ cũng có thể tái sử 
dụng được kể cả chất có hại bên 
trong ống tuýp đèn huỳnh quang. 
Xin đừng cố ý đập vỡ.  

・Các loại bóng đèn LED là rác 
không đốt. 
Cho vào túi đã được chỉ định rồi đưa 
ra điểm tập kết rác. 

・Để tránh tai nạn làm đổ hoặc đề 
phòng hỏa hoạn trong lúc vận 
chuyển, thu gom, hãy cho vào đồ 
đựng không làm đầu rò rỉ ra ngoài 
(như chai nhựa PET) rồi vứt. 

・Mỡ rán hoặc mỡ bò thì vứt 
như rác đem đốt. 

Hãy cùng tuân thủ qui định, giờ giấc của khu vực nơi mình ở! Nếu có gì không rõ, xin 
hãy hỏi nhà máy xử lý để biết thêm thông tin.  

 Đồ tái sử dụng 

●  Máy hút bụi, máy sấy tóc, radio, radio cassette! Xin hãy bỏ như rác không cháy 

Quạt, ăng-ten, máy may xay 

Đồ điện gia dụng cỡ nhỏ  

●Giấy báo, tờ rơi　　●Thùng các-tông
●Tạp chí, sách vở các loại (gồm cả vở, sổ, các loại sách 
giáo khoa) 

・Giấy báo và tờ rơi buộc cùng với nhau rồi đem vứt cũng 
không sao. 
・Không cho vào túi giấy mà hãy buộc hình chữ thập bằng 
dây chắc chắn rồi đem vứt. 
・Kể cả đồ từng bị ướt thì vẫn có thể tái sử dụng được. 

Lời yêu cầu 


